
Stt Năm sinh Nơi sinh
Năm 

nhập học

Năm tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 Tạ Hùng Anh 13/12/1984 Minh Hải 2008 2010 MBMM3

2 Trần Tuấn Anh 14/01/1966 Hà Nội 2008 2010 MBMM3

3 Dương Bảo Anh 06/06/1981 Tiền Giang 2008 2010 MBMM3

4 Nguyễn Phương Anh 08/03/1982 Vĩnh Long 2008 2010 MBMM3

5 Lê Xuân Đại 17/08/1962 Sài Gòn 2008 2010 MBMM3

6 Phan Bảo Đan 01/01/1969 Sài Gòn 2008 2010 MBMM3

7 Huỳnh Đình Đệ 25/01/1972 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3

8 Lê Hoàng Điệp 20/11/1982 Đồng Nai 2008 2010 MBMM3

9 Nguyễn Thị Thu Dung 25/09/1974 Sài Gòn 2008 2010 MBMM3

10 Nguyễn Thị Thu Hà 20/09/1977 Hà Nội 2008 2010 MBMM3

11 Vũ Hải Hà 01/10/1982 Vũng tàu 2008 2010 MBMM3

12 Hoàng Trần Quỳnh Hoa 19/04/1983 Hà Tĩnh 2008 2010 MBMM3

13 Trần Thị Tuyết Lan 05/11/1978 Lâm Đồng 2008 2010 MBMM3

14 Quách Thanh Nhã 01/04/1960 Sài Gòn 2008 2011 MBMM3

15 Trần Thị Hồng Nhung 30/11/1972 Đà Lạt 2008 2010 MBMM3

16 Lê Thị Kim Oanh 07/12/1974 Tiền Giang 2008 2010 MBMM3

17 Phạm Nam Phong 07/06/1983 Hà Tĩnh 2008 2012 MBMM3

18 Trương Hoàng Phong 28/08/1972 Lâm Đồng 2008 2010 MBMM3

19 Nguyễn Thúy Uyên Phương 13/10/1983 Quảng Nam 2008 2010 MBMM3

20 Hoàng Bảo Quốc 30/08/1984 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3

21 Phạm Lê Minh Tâm 29/08/1974 Đồng Nai 2008 2010 MBMM3

22 Nguyễn Hồng Thị Lan Thảo 26/07/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3

23 Trần Vương Thảo 27/07/1977 Ninh Thuận 2008 2010 MBMM3

24 Ủ Thị Thảo 03/10/1972 Vũng tàu 2008 2010 MBMM3

25 Trương Duy Thức 06/09/1981 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3

26 Dương Văn Thưởng 06/06/1983 Long An 2008 2010 MBMM3

27 Trần Diễm Thúy 28/08/1979 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3

28 Nguyễn Thị Thu Thủy 29/07/1978 Phú Yên 2008 2011 MBMM3

29 Lê Ngọc Trung 10/02/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3

30 Từ Minh Trung 03/07/1968 Vĩnh Long 2008 2010 MBMM3

31 Võ Thế Tuấn 24/02/1983 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2010 MBMM3
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32 Lâm Văn Tường 01/07/1979 Thanh Hóa 2008 2010 MBMM3

33 Nguyễn Anh Tuyền 23/07/1967 Sài Gòn 2008 2014 MBMM3

34 Nguyễn Trọng Vân 02/01/1982 Bình Thuận 2008 2010 MBMM3

35 Đặng Thị Tuyết Vân 01/01/1981 Quảng Nam 2008 2010 MBMM3


